
Đề kiểm tra : 90 phút
Phần I. Đọc- hiểu (6,0 điểm): 
Đọc đoạn trích từ từ chương 27 của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”  (Giuyn Véc- nơ) và thực hiện yêu cầu:

Nê-mô dẫn tôi đến cầu thang trung tâm. Nét và Công-xây đã chờ tôi ở đó. Cả hai người đều hân hoan về cuộc "du ngoạn vui vẻ" sắp tới. Năm thủy thủ ngồi trong xuồng sẵn sàng chèo lái. Trời chưa sáng. Những vì sao thưa thớt lấp lánh giữa những đám mây bao phủ bầu trời. Tôi đưa mắt tìm đất liền nhưng chỉ thấy một dải sương mờ chạy dài ba phần tư chân trời, từ tây-nam đến tây-bắc. Tàu No- ti- lớt đêm qua chạy dọc bờ biển phía tây Xây-lan, giờ đây đang ở gần cửa vịnh giữa bờ biển Xây-lan và đảo Ma-na. Nơi đó, dưới những lớp nước sâu là những mỏm đá ngầm, những kho trai có ngọc vô tận rộng gần hai mươi dặm. Thuyền trưởng Nê-mô, Công-xây, Nét Len và tôi ngồi ở phía sau. Một thủy thủ cầm lái, còn bốn người kia chèo. Xuồng từ từ đi về hướng nam. Tôi thấy mỗi động tác chèo cách nhau mười giây, như cách chèo xuồng của hải quân...
Chúng tôi im lặng. Đến năm giờ rưỡi, khi bắt đầu bình minh thì chân trời hiện lên rõ hơn hình một dải núi. Chúng tôi chỉ còn cách đảo năm hải lý. Biển vắng, không một bóng thuyền. Thuyền trưởng Nê-mô nói đúng: chúng tôi tới đây trước mùa mò ngọc. Đến sáu giờ sáng, trời đột ngột sáng rõ. Đó là đặc điểm của những nước nhiệt đới, nơi rạng đông và hoàng hôn đều rất ngắn ngủi. Giờ đây tôi đã nhìn thấy rõ đảo, thậm chí cả những bóng cây thưa thớt trên bờ. Chiếc xuồng đang tiến gần đảo Ma-na. Thuyền trưởng Nê-mô đứng dậy và bắt đầu chăm chú quan sát phía xa. Theo hiệu của Nê-mô, chiếc xuồng thả neo nhưng chỉ mất không hơn một mét dây, vì nước ở đây cạn. Nê-mô bảo tôi:
- Ngài A-rôn-nác, chúng ta đến nơi rồi. Ngài có thấy cái vịnh kín này không? Một tháng nữa ở đây sẽ tập trung rất nhiều tàu thuyền, và hàng ngàn thợ lặn gan dạ sẽ lặn xuống đáy biển! Vịnh này thật là lý tưởng đối với nghề mò ngọc. Vịnh được núi chắn những cơn gió mạnh và biển ở đây không nổi sóng: đó là điều kiện hết sức thuận lợi cho thợ lặn. Thôi bây giờ chúng ta mặc đồ lặn vào và bắt đầu cuộc tham quan!
Tôi không trả lời. Một thủy thủ giúp tôi mặc bộ đồ lặn nặng nề vào người. Thuyền trưởng Nê-mô, Nét và Công-xây cũng làm như tôi. Không một thủy thủ nào đi theo chúng tôi trong chuyến tham quan đặc biệt này. Người ta đeo vào lưng chúng tôi những bình chứa khí nén nhưng không nói gì tới máy Rum-coóc-phơ. Trước khi đội mũ lặn vào đầu, tôi nhắc thuyền trưởng về điều này. Nê-mô trả lời:
-Không cần tới máy đó. Chúng ta không lặn xuống sâu, mà ở chỗ nông thì chỉ cần ánh sáng mặt trời là đủ. Hơn nữa, bật đèn điện ở vùng này là rất nguy hiểm. ánh sáng điện có thể làm cho loài cá dữ kéo tới. Trong khi Nê-mô nói, tôi quay về phía Công-xây và Nét Len. Nhưng họ đã đội mũ vào và không nghe thấy gì nữa. Tôi hỏi Nê-mô câu cuối cùng:
-Thế vũ khí của chúng ta đâu? Súng của chúng ta đâu?
-Súng à? Cần gì súng? Người miền núi đi săn gấu chỉ cần một con dao găm thôi mà! Lưỡi dao thép đâu có kém đạn chì? Đây là một con dao rất tốt, ngài hãy dắt vào thắt lưng rồi chúng ta lên đường.
Tôi nhìn Nét và Công-xây. Họ cũng được vũ trang như tôi và Nê-mô. Nét còn đeo thêm một cái mũi lao nhọn mà anh ta mang theo khi rời tàu Nau-ti-lúx. Một phút sau, các thủy thủ lần lượt thả chúng tôi xuống nước. ở độ sâu không quá một mét rưỡi, chân chúng tôi đã chạm cát. Thuyền trưởng Nê-mô lấy tay ra hiệu. Chúng tôi theo ông ta xuống một sườn dốc thoai thoải. Một lát sau, chúng tôi xuống tới một hố sâu khá rộng. Những ý nghĩ đang đè nặng lên tôi bỗng tan mất. Tôi thấy trong lòng bình tĩnh lạ thường. Tôi yên tâm vì thấy vận động được thoải mái và sững sờ trước cảnh tượng diệu kỳ. Những tia sáng mặt trời rọi qua làn nước trong vắt, chiếu sáng cả đáy biển. Những con trai nhỏ nhất cũng nhìn thấy rõ. Mười phút sau, chúng tôi tới độ sâu năm mét. Đáy biển ngày càng bằng phẳng hơn... Độ bảy giờ sáng chúng tôi tới bãi cát nông, nơi có hàng triệu con trai đang sinh sản. Thuyền trưởng Nê-mô cho tôi xem nơi tập trung trai có ngọc ấy. Tôi hiểu rằng kho trai đó là vô tận vì sức sáng tạo của thiên nhiên vẫn lớn hơn bản năng phá hoại của con người. Nét Len vốn có bản năng phá hoại ấy nên vội lựa chọn những con trai đẹp nhất và nhét đầy túi lưới đeo ở thắt lưng. Nhưng chúng tôi không dừng lại lâu ở đây vì phải đi theo Nê-mô là người có vẻ thông thạo con đường này. Đáy vịnh dâng cao rõ rệt, và đôi khi bàn tay tôi giơ lên thò ra khỏi mặt nước. Trước mắt chúng tôi bỗng hiện ra một cái hang rộng được tạo nên trong một mỏm đá rất đẹp mắt có nhiều loài cây cỏ dưới biển phủ ngoài... Thuyền trưởng Nê-mô vào hang. Chúng tôi vào theo.
....
Con cá đang ở tư thế sẵn sàng sát hại người ấn Độ bất hạnh thì chợt chú ý tới đối thủ mới. Nó lật sấp lại rồi xông tới chỗ thuyền trưởng Nê-mô. Nê-mô hơi ngửa mình về phía sau rồi hết sức bình tĩnh chờ con cá đến gần. Khi nó đã tới sát, Nê-mô vô cùng khéo léo nhảy sang một bên tránh đòn, rồi cắm phập con dao găm vào bụng cá, ngập tới chuôi. Cuộc chiến đấu quyết liệt bắt đầu.
Con cá nổi khùng. Máu từ vết thương vọt ra như suối. Nước biển nhuộm màu đỏ thẫm khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì. Một lát sau, khi chỗ nước nhuốm máu bị cuốn trôi đi, tôi mới thấy thuyền trưởng Nê-mô dũng cảm đang bám chặt vào vây con cá mà đâm liên tiếp vào bụng nó. Nhưng ông ta không có khả năng đánh một đòn quyết định, nghĩa là đâm trúng tim kẻ thù! Con cá mập bị tử thương oằn mình lại và quẫy đuôi rất mạnh khiến tôi đứng không vững nữa. Tôi muốn xông tới giúp thuyền trưởng. Nhưng vì quá khiếp sợ, nên tôi đờ người ra không bước lên được bước nào. Tôi thấy tình hình hai bên tham chiến đã thay đổi, Nê-mô bị thân hình to lớn của con cá xô ngã lộn nhào. Tính mạng Nê-mô đang như treo trên sợi tóc thì Nét Len nhanh như cắt xông tới và phóng lao nhọn vào con cá.
Nước biển lại nhuốm đỏ màu máu. Con cá điên cuồng lồng lộn làm cuộn lên từng đợt sóng lớn. Nét Len đã giáng một đòn trí mạng. Con cá hấp hối, quằn quại. Công-xây thì bị sóng xô ngã. Nét Len giúp thuyền trưởng thoát khỏi thân con cá đang đè lên người. Nê-mô không bị thương. ông đứng dậy, chạy về phía người ấn Độ, cắt dây thừng buộc người đó với hòn đá rồi ôm người đó bơi lên mặt biển. Chúng tôi cũng bơi lên theo Nê-mô và mấy giây sau đã tới chiếc thuyền của người bị nạn. Trước hết, Nê-mô tìm cách làm cho người này hồi tỉnh. Tôi không tin Nê-mô sẽ cứu được anh ta sống. Anh ta chỉ ở dưới nước một thời gian ngắn, nhưng đuôi cá đập mạnh có thể giết chết anh ta! May thay, nhờ những biện pháp kiên quyết của Nê-mô và Công-xây, người bị nạn dần dần tỉnh lại. Anh ta mở mắt. Các bạn có thể hình dung được là anh ta đã ngạc nhiên, thậm chí hoảng sợ thế nào khi thấy bốn cái đầu bằng đồng đang cúi xuống anh ta! Nhưng anh ta không thể tưởng tượng được rằng Nê-mô rút ra một túi ngọc trai rồi giúi vào tay mình! Anh thợ lặn nghèo khổ đưa bàn tay run rẩy ra nhận tặng phẩm dịêu kỳ của người chủ biển cả. Cái nhìn hoảng sợ chứng tỏ anh ta không biết những sinh vật kỳ lạ đã cứu sinh mạng và cho mình châu báu kia là
Ghi lại một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1- câu 8)
Câu 1.  Tác phẩm có đoạn trích trên thuộc loại  truyện nào?
A. Truyện truyền thuyết	B. Truyện cố tích
C. Truyện khoa học viễn tưởng	D. Truyện đồng thoại
Câu 2. Dòng nào sau đây là một trong những đặc điểm cơ bản của thể loại này?
A. Có tính chất xác thực, ghi chép tâm trạng có thực mà tác giả trải qua.	
B. Tưởng tượng, hư cấu dựa trên thành tựu của khoa học công nghệ 
C. Ghi lại những điều đã chứng kiến trong một chuyến đi tới vùng đất mới.	
D. Vừa có tính chất xác thực vừa có tưởng tượng, hư cấu.
Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?
A. [bookmark: bookmark26]Miêu tả
B. [bookmark: bookmark27]Biểu cảm
C.   Nghị luận
D.   Tự sự
Câu 4.  Người kể xưng “tôi” trong đoạn trích trên là ai?
A. Giáo sư A-rôn- nác	B. Công- xây - người giúp việc trên tàu
C. Thuyền trưởng Nê- mô	D. Nét- len – thợ săn cá voi 
Câu 5.  Theo nhân vật “tôi ”, ở nơi con xuồng tới có đặc điểm nào của các nước nhiệt đới?
A. Dưới những lớp nước sâu là những kho trai có ngọc vô tận 
B. Nơi rạng đông và hoàng hôn đều rất ngắn ngủi. 
C. Vịnh được núi chắn những cơn gió mạnh và biển ở đây không nổi song.	
D . Dải sương mờ chạy dài ba phần tư chân trời, từ tây-nam đến tây-bắc 
Câu 6.  Câu văn nào sau đây không có số từ?
A. Năm thủy thủ ngồi trong xuồng sẵn sàng chèo lái.
B. Đến sáu giờ sáng, trời đột ngột sáng rõ. 
C. Người miền núi đi săn gấu chỉ cần một con dao găm thôi mà!	
D. Đáy vịnh dâng cao rõ rệt, và đôi khi bàn tay tôi giơ lên thò ra khỏi mặt nước. Câu 7.  Điều gì làm nên sức hấp dẫn của đoạn trích trên?
A. Cách kể chuyện hấp dẫn, trí tưởng tượng phong phú.
B  Khả năng quan sát tinh tế của người kể.
C. Các biện pháp tu từ được vận dụng linh hoạt.
D. Ngôn từ giàu giá trị biểu cảm, kết hợp hài hòa các phương thức biểu đạt. 
Câu 8. Nội dung nào không phù hợp với đoạn trích?
[bookmark: bookmark29]A. Khát khao khám phá đại dương bí ẩn.
        B. Đề cao sức mạnh thần kì, siêu nhiên của con người.
C. Mong muốn chinh phục và làm chủ biển khơi.
D. Khát khao khám phá và chinh phục thiên nhiên.
Câu 9. Từ nội dung đoạn trích và hiểu biết thực tế, viết đoạn văn khoảng 7 câu trình bày suy nghĩ cuả em về tầm quan trong của thiên nhiên đối với con người.
Phần II. Viết (4,0 điểm): 
Viết bài văn biểu cảm về nhân vật Nê- mô trong đoạn trích trên.
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Đ? ki?m tra : 90 phút 

Ph?n I. Đ?c- hi?u (6,0 đi?m):  

Đ?c đo?n trích t? t? chương 27 c?a tác ph?m “Hai v?n d?m dư?i đáy bi?n”  (Giuyn Véc- nơ) và th?c hi?n yêu c?u: 

 

Nê-mô d?n tôi đ?n c?u thang trung tâm. Nét và Công-xây đã ch? tôi ? đó. C? hai ngư?i đ?u hân hoan v? cu?c "du ngo?n vui v?" s?p 

t?i. Năm th?y th? ng?i trong xu?ng s?n sàng chèo lái. Tr?i chưa sáng. Nh?ng vì sao thưa th?t l?p lánh gi?a nh?ng đám mây bao ph? b?u 

tr?i. Tôi đưa m?t tìm đ?t li?n nhưng ch? th?y m?t d?i sương m? ch?y dài ba ph?n tư chân tr?i, t? tây-nam đ?n tây-b?c. Tàu No- ti- l?t đêm 

qua ch?y d?c b? bi?n phía tây Xây-lan, gi? đây đang ? g?n c?a v?nh gi?a b? bi?n Xây-lan và đ?o Ma-na. Nơi đó, dư?i nh?ng l?p nư?c sâu 

là nh?ng m?m đá ng?m, nh?ng kho trai có ng?c vô t?n r?ng g?n hai mươi d?m. Thuy?n trư?ng Nê-mô, Công-xây, Nét Len và tôi ng?i ? phía 

sau. M?t th?y th? c?m lái, còn b?n ngư?i kia chèo. Xu?ng t? t? đi v? hư?ng nam. Tôi th?y m?i đ?ng tác chèo cách nhau mư?i giây, như cách 

chèo xu?ng c?a h?i quân... 

Chúng tôi im l?ng. Đ?n năm gi? rư?i, khi b?t đ?u bình minh thì chân tr?i hi?n lên rõ hơn hình m?t d?i núi. Chúng tôi ch? còn cách đ?o 

năm h?i lý. Bi?n v?ng, không m?t bóng thuy?n. Thuy?n trư?ng Nê-mô nói đúng: chúng tôi t?i đây trư?c mùa mò ng?c. Đ?n sáu gi? sáng, 

tr?i đ?t ng?t sáng rõ. Đó là đ?c đi?m c?a nh?ng nư?c nhi?t đ?i, nơi r?ng đông và hoàng hôn đ?u r?t ng?n ng?i. Gi? đây tôi đã nhìn th?y rõ 

đ?o, th?m chí c? nh?ng bóng cây thưa th?t trên b?. Chi?c xu?ng đang ti?n g?n đ?o Ma-na. Thuy?n trư?ng Nê-mô đ?ng d?y và b?t đ?u chăm 

chú quan sát phía xa. Theo hi?u c?a Nê-mô, chi?c xu?ng th? neo nhưng ch? m?t không hơn m?t mét dây, vì nư?c ? đây c?n. Nê-mô b?o tôi: 

- Ngài A-rôn-nác, chúng ta đ?n nơi r?i. Ngài có th?y cái v?nh kín này không? M?t tháng n?a ? đây s? t?p trung r?t nhi?u tàu thuy?n, 

và hàng ngàn th? l?n gan d? s? l?n xu?ng đáy bi?n! V?nh này th?t là lý tư?ng đ?i v?i ngh? mò ng?c. V?nh đư?c núi ch?n nh?ng cơn gió m?nh 

và bi?n ? đây không n?i sóng: đó là đi?u ki?n h?t s?c thu?n l?i cho th? l?n. Thôi bây gi? chúng ta m?c đ? l?n vào và b?t đ?u cu?c tham quan! 

Tôi không tr? l?i. M?t th?y th? giúp tôi m?c b? đ? l?n n?ng n? vào ngư?i. Thuy?n trư?ng Nê-mô, Nét và Công-xây cung làm như tôi. 

Không m?t th?y th? nào đi theo chúng tôi trong chuy?n tham quan đ?c bi?t này. Ngư?i ta đeo vào lưng chúng tôi nh?ng bình ch?a khí nén 

nhưng không nói gì t?i máy Rum-coóc-phơ. Trư?c khi đ?i mu l?n vào đ?u, tôi nh?c thuy?n trư?ng v? đi?u này. Nê-mô tr? l?i: 

-Không c?n t?i máy đó. Chúng ta không l?n xu?ng sâu, mà ? ch? nông thì ch? c?n ánh sáng m?t tr?i là đ?. Hơn n?a, b?t đèn đi?n ? 

vùng này là r?t nguy hi?m. ánh sáng đi?n có th? làm cho loài cá d? kéo t?i. Trong khi Nê-mô nói, tôi quay v? phía Công-xây và Nét Len. 

Nhưng h? đã đ?i mu vào và không nghe th?y gì n?a. Tôi h?i Nê-mô câu cu?i cùng: 

-Th? vu khí c?a chúng ta đâu? Súng c?a chúng ta đâu? 

-Súng à? C?n gì súng? Ngư?i mi?n núi đi săn g?u ch? c?n m?t con dao găm thôi mà! Lư?i dao thép đâu có kém đ?n chì? Đây là m?t 

con dao r?t t?t, ngài hãy d?t vào th?t lưng r?i chúng ta lên đư?ng. 

Tôi nhìn Nét và Công-xây. H? cung đư?c vu trang như tôi và Nê-mô. Nét còn đeo thêm m?t cái mui lao nh?n mà anh ta mang theo 

khi r?i tàu Nau-ti-lúx. M?t phút sau, các th?y th? l?n lư?t th? chúng tôi xu?ng nư?c. ? đ? sâu không quá m?t mét rư?i, chân chúng tôi đã 

ch?m cát. Thuy?n trư?ng Nê-mô l?y tay ra hi?u. Chúng tôi theo ông ta xu?ng m?t sư?n d?c thoai tho?i. M?t lát sau, chúng tôi xu?ng t?i m?t 

h? sâu khá r?ng. Nh?ng ý nghi đang đè n?ng lên tôi b?ng tan m?t. Tôi th?y trong lòng bình tinh l? thư?ng. Tôi yên tâm vì th?y v?n đ?ng 

đư?c tho?i mái và s?ng s? trư?c c?nh tư?ng di?u k?. Nh?ng tia sáng m?t tr?i r?i qua làn nư?c trong v?t, chi?u sáng c? đáy bi?n. Nh?ng con 

trai nh? nh?t cung nhìn th?y rõ. Mư?i phút sau, chúng tôi t?i đ? sâu năm mét. Đáy bi?n ngày càng b?ng ph?ng hơn... Đ? b?y gi? sáng chúng 

tôi t?i bãi cát nông, nơi có hàng tri?u con trai đang sinh s?n. Thuy?n trư?ng Nê-mô cho tôi xem nơi t?p trung trai có ng?c ?y. Tôi hi?u r?ng 

kho trai đó là vô t?n vì s?c sáng t?o c?a thiên nhiên v?n l?n hơn b?n năng phá ho?i c?a con ngư?i. Nét Len v?n có b?n năng phá ho?i ?y nên 

